
STT Mã sinh viên Ngày sinh Lớp Ghi chú

1 1611130343   Bùi Duy Dương 20/01/1998 ĐH6KTTN1

2 1611130333   Hà Tùng Dương 21/11/1998 ĐH6KTTN1

3 1611130576   Lê Mai Dương 14/08/1998 ĐH6KTTN1

4 1611130325   Lê Phạm Thùy Dương 17/12/1998 ĐH6KTTN1

5 1611130667   Lê Minh Hiếu 29/10/1998 ĐH6KTTN1

6 1611130798   Nguyễn Phương Hoa 22/07/1998 ĐH6KTTN1

7 1611130856   Nguyễn Xuân Hòa 07/06/1997 ĐH6KTTN1

8 1611130744   Đỗ Thu Hoài 06/11/1998 ĐH6KTTN1

9 1611131029   Lê Khánh Hoài 08/06/1998 ĐH6KTTN1

10 1611130122   Hoàng Vũ Văn Khoa 16/07/1998 ĐH6KTTN1

11 1611130172   Lê Thuỳ Linh 03/12/1998 ĐH6KTTN1

12 1611130013    Trần Thị Khánh Linh 26/03/1998 ĐH6KTTN1

13 1611132038   Nguyễn Thành Long 12/11/1998 ĐH6KTTN1

14 1511131744   Lê Quang Minh 13/07/1997 ĐH6KTTN1

15 1611130144   Nguyễn Quỳnh Như 19/05/1998 ĐH6KTTN1

16 1611130219   Nguyễn Khắc Phúc 15/10/1998 ĐH6KTTN1

17 1611131102   Nguyễn Thị Thu Phương 27/02/1998 ĐH6KTTN1

18 1611130867   Nguyễn Đức Quang 12/06/1998 ĐH6KTTN1

19 1611130053    Bùi Như Quỳnh 21/04/1998 ĐH6KTTN1

20 1611130009    Nguyễn Thị Thảo 17/08/1998 ĐH6KTTN1

21 1611130226   Vi Quỳnh Thảo 07/10/1998 ĐH6KTTN1

22 1611130957   Nguyễn Thị Minh Trang 02/03/1998 ĐH6KTTN1

23 1611130300   Đỗ Thị Thanh Tú 21/03/1998 ĐH6KTTN1

24 1611131687   Bùi Tuấn Anh 25/05/1993 ĐH6KTTN2
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25 1611131952   Nguyễn Quốc Anh 03/07/1998 ĐH6KTTN2

26 1611132023   Nguyễn Thị Phương Anh 03/07/1998 ĐH6KTTN2

27 1611131541   Phạm Quốc Bảo 12/01/1998 ĐH6KTTN2

28 1611132113   Nguyễn Cao Cường 19/08/1998 ĐH6KTTN2

29 1611132068   Nguyễn Tiến Dũng 02/07/1997 ĐH6KTTN2

30 1611131369   Dương Thị Thu Hà 21/10/1997 ĐH6KTTN2

31 1611131734   Nguyễn Thị Hà 20/08/1998 ĐH6KTTN2

32 1611132040   Đỗ Thị Thu Hằng 03/12/1998 ĐH6KTTN2

33 1611132031   Nguyễn Xuân Hiếu 31/05/1998 ĐH6KTTN2

34 1611131964   Đỗ Duy Hoàng 01/10/1998 ĐH6KTTN2

35 1611132009   Lương Thị Ngọc Huệ 04/09/1998 ĐH6KTTN2

36 1611131981   Hoàng Thị Thu Hường 20/12/1998 ĐH6KTTN2

37 1611131900   Nguyễn Văn Khánh 06/10/1993 ĐH6KTTN2

38 1611131934   Nguyễn Hương Loan 17/12/1998 ĐH6KTTN2

39 1611131917   Nguyễn Thị Khánh Ly 04/08/1998 ĐH6KTTN2

40 1611131582   Vũ Thị Ngọc Mai 09/11/1998 ĐH6KTTN2

41 1611132013   Nguyễn Thị Hoàng Oanh 31/10/1998 ĐH6KTTN2

42 1511130215   Trịnh Minh Phúc 10/11/1997 ĐH6KTTN2

43 1611131372   Lê Đoàn Thu Phương 06/12/1998 ĐH6KTTN2

44 1611060158   Ninh Quang Thịnh 02/06/1998 ĐH6KTTN2

45 1611131959   Lê Thị Minh Trang 09/09/1998 ĐH6KTTN2

46 1611132028   Lê Anh Tuấn 09/09/1998 ĐH6KTTN2

47 1611131972   Lê Thanh Tùng 02/08/1998 ĐH6KTTN2


